     BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ LẦN 1  (15/09/2025)
LỚP 5 TUỔI A2- NĂM HỌC: 2025 - 2026
	
TT
	
Họ và tên
	   
	Tình Trạng Sức Khoẻ Trẻ

	
	
	Cân nặng
BT (kg)
	Thừa cân
(kg)
	Béo phì
(kg)
	SDD
nhẹ cân (kg)
	Chiều cao
BT
(Cm)
	  SDD 
thấp còi
(Cm)

	1
	Nguyễn Bảo Anh
	17.5
	
	
	
	107
	

	2
	Phạm Tuấn Anh
	16
	
	
	
	105
	

	3
	Phạm Trần Ngọc Anh
	17
	
	
	
	110
	

	4
	Nguyễn Gia Bảo
	20
	
	
	
	116
	

	5
	Đinh Gia Bảo
	16
	
	
	
	107
	

	6
	Đinh Quỳnh Chi
	16
	
	
	
	110
	

	7
	Phạm Ngọc Doanh
	18
	
	
	
	105
	

	8
	Phạm Anh Duy
	19
	
	
	
	105
	

	9
	Phạm Hương Giang
	18
	
	
	
	110
	

	10
	Phạm Nguyễn Gia Huy
	19
	
	
	
	103
	

	11
	Tô Bảo Lâm
	14
	
	
	
	102
	

	12
	Trương Ngọc Linh
	21
	
	
	
	120
	

	13
	Phạm Nguyễn Duyên Ngọc
	14.8
	
	
	
	103
	

	14
	Trần Phương Thuỳ
	18
	
	
	
	117
	

	15
	Lê Việt Toàn
	23
	
	
	
	118
	

	16
	Dương Xuân Tý
	20
	
	
	
	116
	

	17
	Phạm Hoàng Yến
	17
	
	
	
	110
	

	18
	Lê Trần Thảo My
	18
	
	
	
	116
	

	19
	Bùi Nguyễn Đăng Khôi
	18
	
	
	
	105
	

	20
	Lã Hoàng Phúc
	13.5
	
	
	
	102
	

	21
	Phạm Thị Bích Ngọc 
	17
	
	
	
	108
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	Dương Ngọc Ánh
	17.5
	
	
	
	111
	

	23
	Hoàng Việt Anh
	[bookmark: _GoBack]20
	
	
	
	115
	

	24
	Phạm Công Danh
	18.5
	
	
	
	118
	

	25
	Phạm Đức Bá Hiển 
	22
	
	
	
	118
	

	26
	Phạm Trường Thịnh
	18
	
	
	
	110
	

	27
	Đỗ Khánh Vy
	17
	
	
	
	113
	

	28
	Nguyễn Hải Yến
	17
	
	
	
	103
	

	29
	Lương Thế Thành
	15
	
	
	
	105
	

	30
	Lê Nguyễn Ngọc Diệp
	19
	
	
	
	116
	

	
	Cộng
	30
	0
	0
	0
	30
	0


Tổng số trẻ được theo dõi: 30 Trẻ 
Trẻ CNBT: 30/30 = 100  %
Trẻ Thừa cân:  0
Trẻ Béo phì:   0
Trẻ SDD thể nhẹ cân:    0
Trẻ CCBT: 30 /30 = 100 % 
Trẻ SDD thấp còi : 0

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        BAN GIÁM HIỆU


            Nguyễn Thị Hiền
